
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGL A3  

Tên giáo viên: MGLA3  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 30/03 đến 

04/04 

Tuần 2 

Từ 06/04 đến 

11/04 

Tuần 3 

Từ 13/04 đến 

18/04 

Tuần 4 

Từ 20/04 đến 

25/04 

Tuần 5 

Từ 27/04 đến 

02/05 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, thực hiện đúng các nề nếp lấy, cất đồ 

dùng đúng nơi quy định. Thông báo với phụ huynh về tình hình học tập, thực hiện nề 

nếp của trẻ, tuyên truyền mang tranh ảnh cốc, chai lọ, sỏi… 

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn và tập bài khởi động theo nhạc. Tập TD với nhạc bài 

“Mùa hè đến”. 

- Trọng động:  

+ Hô hấp: Hít thở đều 

+ Tay: Sang ngang và gập tay vào vai 

+ Thân: Cúi gập thân 

+ Chân : Ngồi khuỵu gối 

+ Bật: Chụm tách chân 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.   

 

Trò chuyện 

- Cho trẻ nghe các bài hát về các nguồn nước (sông, suối, ao, hồ, biển). 

- Cho trẻ xem băng hình về các nguyên nhân, hậu quả của việc gây ô nhiễm nguồn 

nước, lũ lụt, bão…GD trẻ biết bảo vệ môi trường. 

- Trò chuyện về các trạng thái của nước (Rắn, lỏng, bốc hơi) 

- Kể về 1 số hiện tượng tự nhiên như sấm chớp, mưa rào để người khác hiểu 

- Trò chuyện về thời tiết mùa hè, trang phục, cách giữ gìn vệ sinh cơ thể trong mùa hè, 

ăn uống vệ sinh,bảo quản thực phẩm, không ăn thưc phẩm ôi thiu 

- Trò chuyện về 1 số lễ hội, cho trẻ nói về hoạt động nổi bật của các lễ hội: lễ Hội Đền 

Hùng, 30/4, 1/5,... 

- Trẻ biết kể tên và nêu 1 vài đặc trưng của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của quê 

hương đất nước.  

MT81, 

MT82 



- Nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, 

nơi làm việc...) (MT81)  

- Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ 

(MT82)   

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động vận 

động 

- VĐCB: Đi, đập 

bắt bóng nảy 4- 

5 lần liên tiếp 

- TC: Nhảy lò cò 

(MT4)   

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Làm quen chữ 

cái s,x (MT69)   

Hoạt động vận 

động 

- VĐCB:Ném xa 

bằng 2 tay 

- TC: Nhảy bao 

bố   

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Bài 18: Tập tô 

chữ cái s, x   

Hoạt động vận 

động 

- VĐCB: Tung 

bóng lên cao và 

bắt bóng bằng 

hai tay 

- TC: Đẩy bóng   

MT4, 

MT39, 

MT40, 

MT69, 

MT107, 

MT105, 

MT32 

T3 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ cầu vồng sau 

mưa (ĐT)   

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ bé bảo vệ 

môi trường 

(MT107)   

Hoạt động tạo 

hình 

Cắt, xé dán một 

số HTTN 

(ĐT)   

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ về biển (ĐT)   

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ theo ý thích 

(ĐT)   

T4 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Hoàn thiện quy 

tắc sắp xếp và 

sáng tạo quy tắc 

sáp xếp theo ý 

thích (MT39)   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Đo dung tích các 

vật bằng 1 đơn 

vị đo, so sánh 

diễn đạt kết quả 

đo (MT40)   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Đo dung tích 1 

vật bằng các đơn 

vị đo   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Dạy trẻ số chẵn 

số lẻ   

Hoạt động làm 

quen với toán 

So sánh số lượng 

các nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 10 để 

nhận ra mối 

quan hệ số tự 

nhiên và vị trí 

của các số trong 

dãy số tự nhiên 

(MT32)   



T5 

Hoạt động văn học 

Truyện “Giọt 

nước tí xíu”   

Hoạt động âm 

nhạc 

- Dạy VĐ: Cho 

tôi đi làm mưa 

với 

- TC: Nghe 

nhanh đoán giỏi 

(MT105)   

Hoạt động văn học 

Thơ: Nắng 4 

mùa   

Hoạt động âm 

nhạc 

- Dạy hát: Mùa 

hè đến 

- Nghe hát: Đếm 

sao   

Hoạt động văn học 

NGHỈ LỄ   

T6 

Hoạt động khám 

phá 

Vòng quay luân 

chuyển của nước   

Hoạt động khám 

phá 

Sự kì diệu của 

những viên sỏi   

Hoạt động khám 

phá 

Khám phá một 

số HTTN   

Hoạt động khám 

phá 

GDNSVMTL: 

Lựa chọn quần 

áo trang phục 

phù hợp   

Hoạt động khám 

phá 

NGHỈ LỄ   

T7 

Hoạt động ôn tập 

Trò chuyện về 

lợi ích của nước   

Hoạt động ôn tập 

Dạy thơ: 

Hạt mưa 

(Nam Hương)   

Hoạt động ôn tập 

- Dạy hát: Mây 

và gió 

- Nghe hát: Ngôi 

sao nhỏ   

Hoạt động ôn tập 

Ôn thơ: Nắng 4 

mùa   

Hoạt động ôn tập 

Ôn vẽ về biển   

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

Thí nghiệm: Sự 

bốc hơi của nước 

dưới ánh nắng 

mặt trời (MT26)   

- VĐCB: Bắt và 

ném bóng với 

người đối diện 

khoảng cách 4m 

- TCVĐ: Nhảy 

tiếp sức   

Thí nghiệm: 

Phun trào núi lửa 

(MT21)   

- VĐCB: Đập 

bắt bóng tại chỗ 

- TCVĐ: Ném 

qua dây   

Thí nghiệm: 

Hiện tượng vòi 

rồng   

MT26, 

MT21 

T3 

- HĐCCĐ: Quan 

sát bầu trời 

- TCVĐ: Thi 

- HĐCCĐ: Quan 

sát góc thiên 

nhiên lớp 

- HĐCCĐ: Kể 

tên các hiện 

tượng tự nhiên 

- HĐCCĐ: Quan 

sát trời nắng 

- TCVĐ: Lộn 

- HĐCCĐ: Quan 

sát đám mây 

- TCVĐ: Cáo và 



xem ai nhanh 

- Chơi tự do: 

Chơi với vòng, 

phấn, lá cây, 

sỏi....   

- TCVĐ: Những 

quả bóng vui 

nhộn 

- Chơi tự do:Đồ 

chơi ngoài trời, 

khu vận động...   

Tò mò tìm tòi, 

khám phá các sự 

vật, hiện tượng 

xung quanh như 

đặt câu hỏi về sự 

vật, hiện tượng: 

Tại sao có mưa? 

- TCVĐ: Bánh 

xe quay 

- Chơi tự do: Đồ 

chơi ngoài trời, 

phấn, bóng, lá 

cây, cát, sỏi.. 

(MT21)   

cầu vồng 

- Chơi tự chọn: 

Chơi sân trường   

thỏ 

- Chơi tự do: Đồ 

chơi ngoài trời, 

phấn, bóng, lá 

cây, cát, sỏi..   

T4 

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện về các 

nguồn nước 

- TCVĐ: Trời 

nắng, trời mưa 

- Chơi tự do: 

Chơi với vòng, 

phấn, đồ chơi 

liên hoàn   

- HĐCCĐ: Quan 

sát cây hoa giấy 

- TCVĐ: Chìm 

nổi 

- Chơi tự chọn: 

Chơi với vòng, 

sỏi, lá cây, bóng, 

phấn...   

- HĐCCĐ: Quan 

sát vườn rau 

trường 

- TCVĐ: Nhàỷ 

qua dây 

- Chơi tự chọn: 

Đồ chơi ngoài 

trời   

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện về trang 

phục mùa hè 

- TCVĐ: Đua 

thuyền 

- Chơi tự do:Đồ 

chơi ngoài trời, 

khu vận động...   

- HĐCCĐ: Quan 

sát cây bưởi 

- TCVĐ: Cắp 

cua bỏ giỏ 

- Chơi tự do: 

Chơi theo nhóm 

với giấy   

T5 

- Giao lưu tập 

thể 

Giao lưu với lớp 

A4   

- Giao lưu tập 

thể 

Giao lưu với lớp 

A4   

- Giao lưu tập 

thể 

Giao lưu với lớp 

A4   

- Giao lưu tập 

thể 

Giao lưu với lớp 

A4   

NGHỈ LỄ   

T6 

HĐLĐTT: Tưới 

cây, lau lá, chăm 

HĐLĐTT: Nhặt 

rác, lá cây trong 

sân trường   

HĐLĐTT: Cho 

trẻ nhặt lá vàng, 

nhổ cỏ, tưới cây 

HĐLĐTT: Cho 

trẻ tưới cây, nhổ 

NGHỈ LỄ   



sóc cây góc thiên 

nhiên   

xung quanh 

phòng hội đồng   

cỏ quanh sân 

trường   

T7 

- HĐCCĐ: Quan 

sát góc thiên 

nhiên của lớp 

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng 

- Chơi tự do với 

đồ chơi ngoài 

trời   

- HĐCCĐ: Quan 

sát giàn mướp 

- TC: Nu na nu 

nống 

- chơi tự do với 

đồ chơi ngoài 

trời   

- HĐCCĐ: Quan 

sát thời tiết 

- TCVĐ: Nhàỷ 

qua dây 

- Chơi tự do: 

Chơi với lá, sỏi, 

vòng..   

- HĐCCĐ: Trò 

chuyện về ngày 

và đêm 

- TCVĐ: Những 

quả bóng vui 

nhộn 

- Chơi tự do:Đồ 

chơi ngoài trời, 

khu vận động...   

- HĐCCĐ: Quan 

sát quang cảnh 

bầu trời buổi 

sáng 

- TCVĐ: Thả đỉa 

ba ba 

- Chơi tự do: 

Chơi với hột hạt, 

phấn, bóng, 

vòng, dải lụa, lá 

cây, đồ chơi 

ngoài trời.   

Hoạt động chơi góc 

- Góc sách truyện: Kể truyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân 

(MT66)  

* Góc trọng tâm: Rèn kỹ năng chơi góc xây dựng (T1). Vẽ, cắt xé dán các HTTN (T2). 

Làm sách về trang phục mùa hè, các HTTN (T3). Phân vai – Vắt nước cam, làm sinh 

tố.(T4). 

- Góc phân vai: Gia đình, phòng khám bệnh, cửa hàng/ siêu thị. 

- Góc học tập: Chơi tạo nhóm có số lượng 10, tập viết các chữ số từ 1-10, tạo chữ số 

bằng các cách khác nhau, nhận biết các hình gần gũi: Tim, ovan, sao, trứng, đồ chữ, tập 

viết lại chữ theo mẫu, viết tên của trẻ tập in,vẽ các hình, làm sách về các HTTN, trang 

phục mùa hè. 

- Góc tạo hình: + Cắt, xé dán, vẽ các HTTN. 

+ Hát các bài hát về mùa hè, mưa, mây. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, thí nghiệm với nước, vật chìm nổi, nóng- lạnh. 

- Góc kỹ năng: Hướng dẫn trẻ cách cài khóa áo phao, trú mưa, xử lý tình huống khi trời 

mưa, tránh mưa, cảm nắng, kỹ năng gấp, mở ô. 

MT66 



+Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh: Cho trẻ làm thí nghiệm về tính 

chất của nước   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong mùa hè 

để phòng tránh dịch bệnh. 

- Trò chuyện về các trang phục mùa hè, cách giữ gìn vệ sinh cơ thể. 

- Nghe kể chuyện : Giọt nước tí xíu, Hồ nước và mây, Lạc Long Quân - Âu Cơ 

- Nghe hát: Mây và gió, Khúc hát bốn mùa, Mùa hè đến….  

- Trẻ đạt yêu cầu cân nặng, chiều cao theo lứa tuổi (MT20)   

MT20 

Hoạt động chiều 

T2 

Bài 16: Trò chơi 

với chữ cái p, q, 

g, y (Trang 17)   

Bài 19: Hành 

trang vào lớp 1 

(Trang 20)   

Cho trẻ xem 

video một số 

hình ảnh nguy 

hiểm khi tham 

gia giao thông, 

chơi gần hồ ao 

để trẻ được mối 

nguy hiểm khi 

đến gần (MT16)   

Dạy trẻ kỹ năng 

gấp ô, mở ô che 

nắng, che mưa   

Rèn kỹ năng 

chơi trò chơi Ô 

ăn quan   

MT92, 

MT16 
T3 

- DH: Tia nắng 

hạt mưa 

- TC: Nhanh, 

chậm, dừng   

Thơ: Nước   - DH: Đếm sao 

- NH: Biển hát 

chiều nay   

Truyện: Sự tích 

ngày và đêm.   

Thơ: Vòng quay 

luân chuyển   

T4 

Làm bài tập toán 

trang 12   

Tạo chữ số bằng 

các cách khác 

nhau   

Làm phiếu BT   Nhận biết các 

hình gần gũi: 

Tim, sao, ovan, 

trứng.   

Làm phiếu BT   

T5 

Vẽ theo ý thích   Hướng dẫn trẻ 

biết nhắc nhở 

người khác giữ 

Sự khác nhau 

giữa ngày và 

đêm   

Trò chuyện về 

ngày Giỗ tổ 

NGHỈ LỄ   



gìn, bảo vệ môi 

trường (không 

xả rác bừa bãi, 

bẻ cành, hái 

hoa...) (MT92)   

Hùng Vương 

10/3 Âm lịch   

T6 

GDNSVMTL: 

Tham quan triển 

lãm   

GDNSVMTL: 

Trang phục gọn 

gàng, sạch sẽ   

Nêu gương bé 

ngoan cuối tuần 

Liên hoan văn 

nghệ.   

GDNSVMTL: 

Kỳ nghỉ cùng gia 

đình   

NGHỈ LỄ   

T7 Ôn luyện   Ôn luyện   Ôn luyện   Ôn luyện   Ôn luyện   

Chủ đề - Sự kiện  Nguồn nước  Đất cát, sỏi, đá  
HTTN _ Thời tiết 

mùa hè  
Trang phục của bé  

Bé làm gì trong 

mùa hè  

 

 


